
 Tên chủ sử dụng 
đất 

 Tờ 
bản đồ 
trích đo 

 Số 
thửa 

 Tổng diện 
tích thu hồi  

 Đất ở tại 
nông thôn 

(ONT) 

 Đất trồng 
cây hàng 
năm khác 

(BNK) 

 Đất 
chuyên 

trồng lúa 
nước 
(LUC) 

  Đất 
trồng cây 
lâu năm 
(CLN)  

  Đất nuôi 
trồng 

thủy sản 
(NTS) 

  Đất giao 
thông 
(DGT) 

 Đất thủy 
lợi(DTL) 

 Tờ 
bản đồ 
trích đo 

 Số 
thửa 

 Đất ở 
tại nông 

thôn 
(ONT) 

 Đất 
trồng 
cây 

hàng 
năm 
khác 

(BNK) 

 Đất chuyên 
trồng lúa 

nước(LUC) 

  Đất 
trồng 

cây lâu 
năm 

(CLN)  

  Đất 
nuôi 
trồng 

thủy sản 
(NTS) 

  Đất giao 
thông 
(DGT) 

 Đất 
thủy lợi 
(DTL) 

 (A)  (B)  (C)  (D) 
 

(1)=(2)+...+(5)
=(6)+...+(9) 

1 2 3 4 5 6 7  (D)  € 1 2 3 4 5 6 7 

102 114 90,1         90,1   102 114             90,1   

102 69 68,9           68,9   102 118             68,8   -0,1

102 130 513,4       513,4   102 130           513,4   

102 45 87,4         87,4   102 45             87,4   

102 64 6,1          6,1   102 64               6,1   

102 66 53,6           53,6   102 66             53,6   

102 68 181,2         181,2   102 68           181,2   

102 70 132,6       132,6   102 70           132,6   

102 75 241,1       241,1   102 75           241,1   

102 107 19,0           19,0   102 107             19,0   

102 141 434,7       434,7   102 141           444,0   9,3
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 143 76,8         76,8   102 143             76,8   

102 146 133,8       133,8   102 146           133,8   

102 83 484,0       484,0   102 83           520,0   36,0
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 397 113,8 113,8

102 399 120,0 120,0
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 94 328,8         328,8   102 94           193,8      135,0   

102 102 287,5         287,5   102 102             15,6      271,9   

102 398 90,4 90,4
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 400 78 78,0
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 401 11,7 11,7
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 402 52,9 52,9
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 403 36,1 36,1
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

 Thông tin sau điều chỉnh 

 Tên chủ sử dụng đất 

 Thông tin đã thông báo 

Hoàng Kim Tuyển1

2

3

4

5

6

Hoàng Song Hào

Lộc Đức Vận

Lộc Khánh Thượng

Lộc Ngọc Điều

Lộc Thị Mến

Diện tích 
tăng(+);
Giảm(-)

DỰ ÁN: CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1), ĐOẠN QUA TỈNH HÀ GIANG

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LOẠI ĐẤT ĐÃ THU HỒI CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  ĐỂ THỰC HIỆN

 Ghi chú 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày           tháng 05 năm 2024 của UBND huyện Bắc Quang)

Địa phận: Thôn Minh Tâm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

 STT 

 Hoàng Kim Tuyển 

 Hoàng Song Hào 

 Lộc Đức Vận 

 Lộc Khánh Thượng 

 Lộc Ngọc Điều 

 Lộc Thị Mến 



 Tên chủ sử dụng 
đất 

 Tờ 
bản đồ 
trích đo 

 Số 
thửa 

 Tổng diện 
tích thu hồi  

 Đất ở tại 
nông thôn 

(ONT) 

 Đất trồng 
cây hàng 
năm khác 

(BNK) 

 Đất 
chuyên 

trồng lúa 
nước 
(LUC) 

  Đất 
trồng cây 
lâu năm 
(CLN)  

  Đất nuôi 
trồng 

thủy sản 
(NTS) 

  Đất giao 
thông 
(DGT) 

 Đất thủy 
lợi(DTL) 

 Tờ 
bản đồ 
trích đo 

 Số 
thửa 

 Đất ở 
tại nông 

thôn 
(ONT) 

 Đất 
trồng 
cây 

hàng 
năm 
khác 

(BNK) 

 Đất chuyên 
trồng lúa 

nước(LUC) 

  Đất 
trồng 

cây lâu 
năm 

(CLN)  

  Đất 
nuôi 
trồng 

thủy sản 
(NTS) 

  Đất giao 
thông 
(DGT) 

 Đất 
thủy lợi 
(DTL) 

 (A)  (B)  (C)  (D) 
 

(1)=(2)+...+(5)
=(6)+...+(9) 

1 2 3 4 5 6 7  (D)  € 1 2 3 4 5 6 7 

 Thông tin sau điều chỉnh 

 Tên chủ sử dụng đất 

 Thông tin đã thông báo 

Diện tích 
tăng(+);
Giảm(-)

 Ghi chú  STT 

102 133 1215,2    1.215,2   102 133        1.215,2   

102 150 223,5       223,5   102 150           223,5   

8 Lộc Văn Thìn 102 81 805,8       805,8   102 81           805,8   

102 117 474,0         474,0   102 117    167,0               97,0      210,0   

102 135 388,3       388,3   102 135           388,3   

102 166 130,9       130,9   102 166           130,9   

102 169 281,6         281,6   102 169           281,6   

102 404 145,9 145,9
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 405 163,9 163,9
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 406 59,7 59,7
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 407 82,3 82,3
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 61 10,0         10,0   102 61             10,0   

102 72 166,3       166,3   102 72           166,3   

102 77 1,0          1,0   102 77               1,0   

102 96 146,1       146,1   102 96           146,1   

102 99 82,1         82,1   102 99             82,1   

102 100 50,8           50,8   102 100             50,8   

102 101 249,1       249,1   102 101           249,1   

102 106 104,8       104,8   102 106           104,8   

102 90 201,2       201,2   102 90           201,2   

102 111 111,4       111,4   102 111           111,4   

102 113 3,3          3,3   102 113               3,3   

90 497 568,5       568,5   90 497           568,5   

90 504 194,7       194,7   90 504           194,7   

90 511 141,7         141,7   90 511           141,7   

13 Trần Xuân Bách 90 494 18,0         18,0    Trần Xuân Bách 90 494             18,0   

Lộc Văn Mười

Lộc Văn Thương

Lộc Văn Trang

Nguyễn Quốc Dũng

7

9

10

11

12 Nguyễn Thị Đeng

 Lộc Văn Mười 

 Lộc Văn Thương 

 Lộc Văn Trang 

 Nguyễn Quốc Dũng 

 Nguyễn Thị Đeng 



 Tên chủ sử dụng 
đất 

 Tờ 
bản đồ 
trích đo 

 Số 
thửa 

 Tổng diện 
tích thu hồi  

 Đất ở tại 
nông thôn 

(ONT) 

 Đất trồng 
cây hàng 
năm khác 

(BNK) 

 Đất 
chuyên 

trồng lúa 
nước 
(LUC) 

  Đất 
trồng cây 
lâu năm 
(CLN)  

  Đất nuôi 
trồng 

thủy sản 
(NTS) 

  Đất giao 
thông 
(DGT) 

 Đất thủy 
lợi(DTL) 

 Tờ 
bản đồ 
trích đo 

 Số 
thửa 

 Đất ở 
tại nông 

thôn 
(ONT) 

 Đất 
trồng 
cây 

hàng 
năm 
khác 

(BNK) 

 Đất chuyên 
trồng lúa 

nước(LUC) 

  Đất 
trồng 

cây lâu 
năm 

(CLN)  

  Đất 
nuôi 
trồng 

thủy sản 
(NTS) 

  Đất giao 
thông 
(DGT) 

 Đất 
thủy lợi 
(DTL) 

 (A)  (B)  (C)  (D) 
 

(1)=(2)+...+(5)
=(6)+...+(9) 

1 2 3 4 5 6 7  (D)  € 1 2 3 4 5 6 7 

 Thông tin sau điều chỉnh 

 Tên chủ sử dụng đất 

 Thông tin đã thông báo 

Diện tích 
tăng(+);
Giảm(-)

 Ghi chú  STT 

14 Vũ Chiến Bính 90 495 556,9       556,9    Vũ Chiến Bính 90 495           556,9   

90 517 703,9       703,9   90 517           703,9   

90 524 101,1       101,1   90 524           101,1   

90 530 10,1         10,1   90 530             10,1   

102 38 19,9         19,9   102 38      19,9   

102 93 150,3       150,3   102 93       434,3   284,0
 Diện tích tăng thêm sau 

điều chỉnh 

102 127 1825,0    1.825,0   102 127       581,1   -1243,9
 Diện tích giảm sau điều 

chỉnh 

102 161 36,0         36,0    Lộc Văn Thương 102 161             36,0   

102 210 21,2         21,2   102 210      26,4   5,2

102 210 96,6         96,6   102 210      51,3   -45,3

90 237 30,9         30,9   90 237         30,9   

90 237 1,7          1,7   90 237          1,7   

90 237 13,2         13,2    Nguyễn Thị Đeng 90 554             13,2   

90 532 40,8         40,8    UBND xã quản lý 90 532      40,8   

    12.314,9              -          1.887,1      8.022,7           87,4           82,1      2.021,1         214,5      167,0           -          10.112,1      497,3      352,0      1.048,0      138,4   -0,1                       12.314,8   

16

15 Vũ Sóng Biền

Tổng

UBND xã quản lý

 UBND xã quản lý 

 UBND xã quản lý 

 Vũ Sóng Biền 
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